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Nhận diện loài ruồi Stomoxys calcitrans 

(L.) và khảo sát hành vi hút máu 
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 Tóm tắt—Stomoxys calcitrans là một trong những 

loài ruồi hút máu động vật, có khu vực phân bố trên 

toàn thế giới và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

ngành chăn nuôi gia súc. Ruồi S. calcitrans thường 

xuất hiện ở các trang trại chăn nuôi bò, chuồng ngựa 

và đồng cỏ. Nghiên cứu này đã xác định sự hiện diện 

và ghi nhận hành vi hút máu của loài S. calcitrans ở 

các khu vực xung quanh chuồng nuôi, tán cây và rào 

lưới tại các hộ chăn nuôi bò sữa ở Quận 12, Huyện 

Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh. Ruồi đực và cái đều có hành vi hút máu chủ 

yếu ở cẳng chân bò, gây đau và làm gián đoạn việc 

ăn. Các đặc điểm về hình thái của loài S. calcitrans 

cũng được nhận diện và so sánh với loài ruồi nhà 

(Musca domestica). Các số liệu thống kê ở hai hộ nuôi 

bò sữa tại Quận 12 cho thấy ruồi S. calcitrans xuất 

hiện quanh năm, cao nhất vào tháng 6 (3,40 con/mỗi 

chân bò) và tháng 9 (2,35 con/mỗi chân bò) có thể 

gây tổn thất trong chăn nuôi, vì ngưỡng kinh tế được 

các nhà khoa học báo cáo là ít hơn hai con ruồi trên 

mỗi chân bò. Tuy nhiên, với số lượng bò được nuôi 

từ 40–180 con ở mỗi hộ gia đình, người dân ở đây 

chưa thật sự nhận thức về sự hiện diện và mức độ 

ảnh hưởng của loài ruồi hút máu này. Khi chăn nuôi 

phát triển đạt qui mô công nghiệp, loài S. calcitrans 

có thể gây tổn thất lớn đến sản lượng cũng như chất 

lượng của thịt và sữa. Do đó, việc nhận diện và kiểm 

soát mật độ của ruồi hút máu cần được quan tâm. 

Từ khóa—đặc điểm hình thái, hành vi hút máu, 

họ Ruồi nhà, ruồi hút máu ở TP. HCM, Stomoxys 

calcitrans   

 

1 GIỚI THIỆU 

oài ruồi hút máu động vật Stomoxys calcitrans 

(L.) (Diptera: Muscidae) là loài ruồi chuồng 

trại (hay còn gọi là ruồi chó), có khả năng phân bố 

ở khắp nơi trên thế giới [1]. Chúng thường tấn 
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công và hút máu ở phần cẳng chân của bò sữa và 

bò thịt. Khi số lượng cá thể đông, loài ruồi này 

cũng tấn công và hút máu ở cả phần lưng, bụng và 

hai bên hông và vùng mắt của bò [1, 2]. Khi không 

có đủ thức ăn hoặc khi quần thể gia tăng quá mức 

vào mùa sinh sản thuận lợi, chúng có thể tấn công 

con người, các loài động vật nuôi và hoang dại, 

như ngựa, heo, chó, cừu, dê, kể cả loài chim và bò 

sát [3, 4]. Để tăng trưởng và duy trì khả năng sinh 

sản, cả ruồi đực và ruồi cái đều tấn công và hút 

máu động vật [5]. Hoạt động hút máu của ruồi làm 

cho gia súc đau, thường xuyên giậm chân, hút đầu 

sang hai bên hông và quất đuôi liên tục, gây giảm 

sản lượng và chất lượng thịt và sữa [5, 6]. Ngoài 

ra, hành vi hút máu của ruồi còn gây viêm nhiễm 

và truyền ký sinh trùng cho các loài động vật nuôi 

và hoang dại [4-6]. Thiệt hại kinh tế gây ra do loài 

ruồi này ngày càng tăng ở Hoa Kỳ, từ 152 triệu 

USD năm 1938 lên đến 930 triệu USD năm 1992 

(tính theo giá USD năm 2009) và hơn 2,2 tỉ đô 

la/năm vào năm 2012 [7]. Để đảm bảo cho chất 

lượng của thịt và sữa, an toàn cho môi trường và 

sức khỏe cộng đồng, chương trình phòng trừ dịch 

hại tổng hợp IPM (integrated pest management) 

Hoa Kỳ đòi hỏi phải có kết hợp đồng thời nhiều 

biện pháp kiểm soát loài ruồi này như làm vệ sinh 

và thông thoáng chuồng trại, kiểm soát sinh học 

kết hợp với việc sử dụng bẫy dính [2, 8, 9]. 

Ở khu vực châu Á, chỉ có một vài nghiên cứu về 

điều tra và kiểm soát loài ruồi hút máu này được 

báo cáo ở Thái Lan và Hàn Quốc [10, 11]. Theo 

điều tra của chúng tôi, khi khảo sát một số hộ chăn 

nuôi bò sữa ở Quận 12, Huyện Củ Chi, Hóc Môn 

và Bình Chánh TP.HCM (từ 2013 đến nay), người 

dân tại đây chưa có nhận thức đúng đắn về sự hiện 

diện và ảnh hưởng của loài ruồi hút máu này lên 

sản lượng và chất lượng của thịt và sữa (dữ liệu 

chưa công bố). Việc sử dụng ngày càng nhiều các 
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hóa chất bảo vệ gia súc, cộng với vệ sinh chuồng 

trại kém đã và đang làm xuất hiện và gia tăng mật 

độ ruồi hút máu có khả năng đề kháng lại các chất 

bảo vệ hóa học [12]. Trong khi đó, việc chăn nuôi 

gia súc ở nước ta đang ngày càng phát triển ở qui 

mô chăn nuôi công nghiệp. Do đó, mục tiêu của đề 

tài nhằm khảo sát hành vi hút máu trên bò và nhận 

diện các đặc điểm về hình thái của loài hút máu S. 

calcitrans, đồng thời đánh giá số ruồi hút máu hiện 

diện trên mỗi chân bò tại hai hộ chăn nuôi bò sữa ở 

Quận 12, TP. HCM. 

2 PHƯƠNG PHÁP 

Thu nhận ruồi hút máu 

Ruồi hút máu động vật (Hình 1) được thu tại các 

điểm xung quanh chuồng nuôi, các tán cây và rào 

lưới quanh các hộ chăn nuôi bò sữa ở Quận 12, 

Huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, TP. 

HCM. Loài ruồi nhà (Musca domestica L., 

Diptera: Muscidae) cũng được thu nhận để so sánh 

các đặc điểm về hình thái với ruồi hút máu. Mẫu 

ruồi hút máu, hình ảnh và số liệu thông kê được 

lưu trữ tại Phòng thí nghiệm Chuyển hóa Sinh học, 

Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

 

  

A) B) 

  

C) D) 

Hình 1. Loài ruồi hút máu Stomoxys calcitrans.  

Chú thích: A) Ruồi hút máu đang tấn công phần cẳng chân bò tại một hộ nuôi bò sữa Quận 12, TP. HCM, B) Ruồi khi đói đang đậu 

trên hàng rào chuồng bò, C) và D) Ruồi hút no máu đang nghỉ ngơi trên hàng rào và lá cây xung quanh các chuồng nuôi  

 

Đặc điểm hành vi hút máu của ruồi hút máu 

Sự hiện diện của ruồi hút máu tại các hộ chăn 

nuôi bò được kiểm tra tại các điểm xung quanh 

chuồng nuôi, và ở các tán cây và rào lưới trong 

phạm vi từ 15–20 m quanh chuồng nuôi. Quan sát 

và ghi nhận hành vi tấn công của ruồi lên phần 

đầu, lưng bụng hay chân bò [13]. Ghi nhận thời 

gian trong ngày ruồi tấn công và hút máu bò. Ruồi 

đậu từ 30–60 giây trên cơ thể bò được ghi nhận là 

có hành vi tấn công và hút máu. Hành vi sau khi ăn 

của ruồi hút máu và ruồi nhà cũng được quan sát 

và ghi nhận để so sánh. Các quan sát được ghi 

nhận bằng camera Panasonic Lumix FZ300. 

Xác định hình thái và phân loại ruồi hút máu 

Các con ruồi khỏe mạnh đã hút no máu (Hình 1) 

đang nghỉ ngơi xung quanh chuồng nuôi được thu 

bằng vợt lưới và giữ trong lồng vải cotton có gòn 

thấm nước đường (8%) [11]. Quan sát dưới kính 
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hiển vi soi nổi (VHX-900F Digital Microscope, 

Keyence, Japan), các đặc điểm của phần đầu, lưng 

và bụng, bộ phụ miệng, và cánh ruồi hút máu, đồng 

thời so sánh với các đặc điểm của phần đầu, lưng 

và bụng, bộ phụ miệng, và cánh ruồi nhà. Phương 

pháp định danh phân loại dựa theo khóa phân loại 

của Gaud (1978), Oosterbroek và Hurkmans 

(2006), các mô tả của Zumpt (1973), Masmeatathip 

et al. (2006) và Pereira (2018) [10, 14-17]. 

Đánh giá số ruồi hút máu hiện diện trên mỗi 

chân bò 

Số ruồi hiện diện trong 1 phút trên mỗi chân bò 

(từ khớp khủy chân tới móng) [13] được ghi nhận 

tại hai hộ nuôi bò sữa (40–180 con bò/hộ) thuộc 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. Số ruồi trung 

bình đang hút máu/chân bò được kiểm tra ngẫu 

nhiên trên 10 con bò/hộ và quan sát 3 lần ngẫu 

nhiên khác nhau trong mỗi tháng, từ tháng 5/2015 

đến tháng 4/2017. Các giá trị trung bình và sai số 

chuẩn được xử lý thống kê bằng Microsoft Excel. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm hành vi của ruồi hút máu 

Nghiên cứu đã ghi nhận có sự hiện diện của ruồi 

hút máu tại Quận 12, Huyện Củ Chi, Hóc Môn và 

Bình Chánh, TP. HCM (Hình 1). Về hành vi, loài 

ruồi này tấn công và hút máu chủ yếu ở phần cẳng 

chân lúc bò đang đứng ăn hoặc đang nghỉ ngơi 

(Hình 1A). Khi bị ruồi hút máu tấn công, bò 

thường giậm chân trong khi đang đứng ăn hoặc 

giấu chân vào bên dưới bụng khi đang nằm nghỉ để 

tránh khỏi bị ruồi quấy rầy. Loài ruồi này hút máu 

1 hoặc 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng khi có nắng 

ấm (lúc 9–10 giờ) hoặc vào buổi chiều khi vẫn còn 

nắng ấm (lúc 15–16 giờ) và cần từ 2–5 phút để có 

thể hút no máu. Nếu ruồi chưa hút no máu (Hình 

1B) do hành vi xua đuổi của bò, ruồi có thể tấn 

công 3–4 lần một ngày cho tới khi hút no máu 

hoàn toàn (Hình 1C, 1D). Sau khi hút no máu, ruồi 

thường nghỉ ngơi ở các bờ tường, hàng rào gần 

chuồng nuôi, trên cành hoặc lá cây nơi có nắng 

ấm. Một hành vi dễ thấy sau khi hút no máu, ruồi 

thường tìm nơi có nắng ấm, đặt bụng sát xuống bề 

mặt nơi đang đậu để làm ấm và 4 chân trước nâng 

phần đầu ngực nhô cao (Hình 1C, 1D). Hành vi 

này thường không thấy ở loài ruồi nhà (M. 

domestica). 

Ruồi cái và đực đều tấn công và hút máu động 

vật để tăng trưởng. Theo Anderson (1978), cả con 

đực và con cái đều cần hút máu mới có thể duy trì 

khả năng sinh sản [5]. Khi trưởng thành, ruồi đực 

sau 1 lần hút no máu đầu tiên và ruồi cái sau 2–3 

lần hút máu thì chúng bắt đầu có khả năng sinh sản 

[5]. Theo Jones et al. (1992), ruồi hút máu còn có 

khả năng phát hiện và hút mật hoa để duy trì sự 

sống trong khi chưa tìm được thức ăn chính [18]. 

Ngoài ra, ruồi hút máu có khả năng bay xa hơn 

100 km từ nơi sinh ra tới các khu vực chăn nuôi 

khác hoặc các bãi tắm nơi có con người đang nghỉ 

ngơi để tấn công và hút máu [2, 4]. 

Hình thái và phân loại ruồi hút máu 

Về hình thái, theo khóa phân loại của 

Oosterbroek và Hurkmans (2006) [14], căn cứ trên 

kích thước cơ thể và hình dạng các bộ phận thì các 

mẫu ruồi thu được thuộc họ Ruồi nhà (Muscidae), 

bộ Hai cánh (Diptera) (Hình 1C & 1D). Nếu nhìn 

tổng thể, ruồi hút máu có hình dạng và kích thước 

rất giống loài ruồi nhà (housefly) (Hình 2A, 3A), 

nên loài ruồi hút máu này còn được gọi là loài ruồi 

nhà cắn (biting housefly) [2]. Khi điều tra tại các 

hộ chăn nuôi bò thuộc Quận 12, Huyện Củ Chi, 

Hóc Môn và Bình Chánh, chúng tôi nhận thấy 

người dân tại đây không nhận thức được sự hiện 

diện của loài ruồi hút máu này. Khi được hỏi và 

cho xem mẫu ruồi hút máu, người dân ở các hộ 

nuôi bò đều cho đó là loài ruồi nhà. Khi được hỏi 

về ruồi hút máu, người dân ở đây chỉ biết đến ruồi 

trâu (họ Tabanidae) có kích thước lớn hơn so với 

ruồi nhà. 

Theo khóa phân loại của Gaud (1978) về họ 

Muscidae [14], dựa trên đặc điểm đầu và lưng 

bụng (Hình 2A), bộ phụ miệng (Hình 2B) và cánh 

(Hình 2C) thì mẫu ruồi hút máu thu được thuộc họ 

phụ Stomoxyinae, chi Stomoxys, có bộ phụ miệng 

hình kim (dài khoảng 2 mm) dạng chích hút (Hình 

2B) ở cả ruồi đực (♂) và ruồi cái (♀). Đặc điểm 

này dễ dàng phân biệt với bộ phụ miệng dạng liếm 

hút ở loài ruồi nhà (Hình 3B) [1]. Ở cánh của loài 

ruồi hút máu này, gân cánh M1+2 hơi cong về phía 

gân R4+5 (Hình 2C), trong khi đó ở loài ruồi nhà, 

gân cánh M1+2 cong sát về phía gân R4+5 (Hình 3C) 

[17]. Ngoài ra, khi gở bỏ cánh, trên mặt lưng ở 

phần bụng của ruồi hút máu có 7 đốm đen nằm xen 

kẽ như hình bàn cờ (Hình 2A), tương tự với mô tả 
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của Zumpt (1973) [16] và Masmeatathip et al. 

(2006) [10], và khác hẳn với phần bụng của ruồi 

nhà (Hình 3A). Ngoài ra, nếu quan sát kỹ có thể 

thấy 2 đốm mờ nhỏ ở đốt bụng cuối cùng (Hình 

2A) [15]. Dựa vào các đặc điểm này có thể khẳng 

định loài ruồi hút máu thu được ở các hộ chăn nuôi 

bò sữa tại Quận 12, Huyện Củ Chi, Hóc Môn và 

Bình Chánh, TP. HCM, có các đặc điểm hình thái 

trùng khớp với các đặc điểm của loài Stomoxys 

calcitrans (L.) đã được các nhà phân loại mô tả. 

Thêm vào đó, loài ruồi hút máu S. calcitrans thu 

được ở đây cũng khác hoàn toàn so với các loài hút 

máu phổ biến khác thuộc cùng chi Stomoxys như S. 

sitiens và S. indica đã được Masmeatathip et al. 

(2006) mô tả [10]. Ở cả hai loài, con đực (♂) có 

hai mắt rộng gần về phía đỉnh đầu, trong khi đó ở 

con cái (♀) có hai mắt về phía đỉnh đầu cách xa 

nhau hơn so với con đực (Hình 2B, 3B) [10]. 

 

 

 

 

 
 

A)  A) 

  

 

  

B)             (♀)      (♂)  B)         (♀)                 (♂) 

 

 

 

C)  C) 

Hình 2. Đặc điểm hình thái của ruồi hút máu S. calcitrans. 

Chú thích: A) phần đầu và lưng bụng, B) bộ phụ miệng, và C) 

cánh. (Thanh kích thước = 1 mm) 

 Hình 3. Đặc điểm hình thái của ruồi nhà M. domestica 

Chú thích: A) phần đầu và lưng bụng, B) bộ phụ miệng, và 

C) cánh. (Thanh kích thước = 1 mm) 

 
 
 

Số ruồi hút máu hiện diện trên mỗi chân bò  

Về số lượng ruồi hiện diện, ruồi hút máu xuất 

hiện quanh năm (Hình 4) trong thời gian khảo sát 

(5/2015–4/2017) ở hai hộ chăn nuôi bò tại Quận 

12, TP. HCM với quy mô chăn nuôi hộ gia đình 

(40–180 con bò/hộ). Do tình hình đô thị hóa ngày 

càng mở rộng, số lượng bò nuôi ở Quận 12 ngày 

càng giảm (tháng 5/2017 đến nay), nên số ruồi 

hiện diện cũng giảm. Ruồi S. calcitrans thích hút 

máu chủ yếu trên cẳng chân bò (Hình 1B), do đó 

việc đếm số lượng ruồi trên mỗi chân bò là công 

cụ giám sát đáng tin cậy để xác định mật độ của 

ruồi hút máu và mức độ ảnh hưởng của chúng [2]. 

Số lượng ruồi hút máu được phát hiện trên mỗi 

chân bò từ 0,25–0,4 con/chân từ tháng 11 đến 

tháng 4 năm sau. Từ tháng 5, số lượng ruồi hút 

máu bắt đầu tăng (1,2 con/chân) và số lượng ruồi 

hút máu được phát hiện nhiều nhất vào tháng 6 
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(3,4 con/chân). Sau đó, giảm vào tháng 7 (0,55 

con/chân), nhưng tăng lại từ tháng 8 đến tháng 10 

(1,3–2,35 con/chân). Theo Junquera (2014), ở các 

nước ôn đới, ruồi hút máu bắt đầu hoạt động mạnh 

vào cuối mùa xuân đến mùa hè (từ tháng 4 đến 

tháng 7) và bắt đầu giảm vào đầu mùa thu [19]. 

Theo McNeal và Campbell (1981), ngưỡng gây 

thiệt hại về kinh tế của ruồi hút máu S. calcitrans 

là 5 con/chân bò [20]. Tuy nhiên, theo Campbell et 

al. (1987), khi tính đến khả năng tăng trọng của 

bò, hiệu quả của thức ăn và chi phí cho kiểm soát 

ruồi hút máu thì ngưỡng gây thiệt hại kinh tế của 

ruồi hút máu là dưới 2 con/chân bò [3]. Theo quan 

sát trong nghiên cứu này, với 2–3 con ruồi hút máu 

tấn công vào mỗi chân bò có thể làm gián đoạn và 

thay đổi hành vi của bò trong lúc đang ăn, gây gia 

tăng tiêu tốn năng lượng cho việc giậm chân, co 

giật cơ đùi và thay đổi chỗ khi ăn. Khi mật độ 

đông hơn (4–5 con/chân), ruồi hút máu còn tấn 

công ở hai bên bụng làm cho bò thường xuyên co 

giật da bụng, hút đầu sang hai bên bụng và quật 

đuôi. Theo Powell và Barringer (1995), nhiều hơn 

50 con ruồi hút máu trên mỗi con bò cho thể làm 

giảm tăng cân 25% và giảm sản xuất sữa 40–60% 

[8]. Ở những nơi không có trang trại hoặc đồng cỏ 

chăn nuôi gia súc, ruồi hút máu quay sang tấn công 

con người và chó. Ở các trại chăn nuôi chó, người 

ta còn gọi loài ruồi hút máu này là ruồi chó (dog 

fly) [2]. Vài năm gần đây, loài ruồi này còn được 

xem là loài có ảnh hưởng đến ngành du lịch, vì 

chúng tấn công khách du lịch ở các bãi biển tại 

Florida, Hoa Kỳ [2]. 

 
Hình 4. Số lượng ruồi hút máu hiện diện trên 1 chân bò được ghi nhận vào năm 2015-2016 . Giá trị được ghi trên mỗi cột là số ruồi 

trung bình/chân bò với thanh sai số chuẩn  

 

Ở nước ta, nếu vấn đề vệ sinh chuồng trại không 

được thực hiện tốt và việc sử dụng các chất bảo vệ 

hóa học chưa được kiểm soát chặt chẽ, loài ruồi S. 

calcitrans sẽ gây tổn thất lớn về sản lượng cũng 

như chất lượng của thịt và sữa khi chăn nuôi gia 

súc đạt qui mô công nghiệp. Do đó, cần có các 

khảo sát trên các phạm vi chăn nuôi công nghiệp 

hoặc các bãi chăn thả ở các tỉnh trong nước để có 

thể đánh giá chính xác hơn mật độ và mức độ gây 

hại của loài ruồi hút máu này. 

4 KẾT LUẬN 

Loài ruồi hút máu động vật (Stomoxys 

calcitrans L.) đã được xác định và ghi nhận hiện 

diện quanh năm tại các hộ chăn nuôi bò ở Quận 

12, Huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, 

TP.HCM. Loài S. calcitrans có hành vi hút máu ở  

cẳng chân bò và nghỉ ngơi sau khi hút no máu ở 

các bờ tường và hàng rào, trên cành và lá cây 

quanh chuồng nuôi, nơi có nắng ấm. Theo số liệu 

thống kê ở hai hộ nuôi bò sữa thuộc Quận 12, từ 

tháng 5 đến tháng 10 loài ruồi này hoạt động mạnh 

hơn so với các tháng còn lại trong năm, mạnh nhất 

vào tháng 6 với số lượng 3,4 con/chân bò và vào 

tháng 9 là 2,35 con/chân bò. Ở qui mô chăn nuôi 

gia đình (40–180 con bò/hộ), người dân ở đây 

chưa thật sự nhận thức về sự hiện diện và chưa 
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quan tâm đến mức độ tổn thất do loài ruồi hút máu 

này gây ra. Do đó, cần có khuyến cáo rộng rãi về 

sự hiện diện và ảnh hưởng của loài ruồi rút máu 

này, đồng thời phổ biến các biện pháp kiểm soát 

ruồi bền vững trong chăn nuôi ở qui mô công 

nghiệp trang trại, cũng như chăn thả trên đồng cỏ. 
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Abstract—Stable fly (Stomoxys calcitrans) is one 

of the most important blood-sucking insects that has 

a potential economic impact on the livestock 

industry. The species has cosmopolitan distribution 

and is abundant in livestock barns, stables, and 

pastures. This study identified the presence of S. 

calcitrans in dairy barns, on fences and foliages 

around dairy cattle farms in District 12, Cu Chi, Hoc 

Mon and Binh Chanh Distrist of Ho Chi Minh city, 

and recorded its blood-sucking behavior. Both sexes 

of stable flies have blood-sucking behavior and cause 

much pain and annoyance to catlle resulting in 

interrupted grazing. Morphological characteristics of 

S. calcitrans were reported and compared with those 

of the housefly (Musca domestica). Statistical data 

collected from two cattle farms in District 12 showed 

that the boold-sucking flies occured throughout the 

year in farms with 3.40 flies per leg of cattle in June 

and 2.35 flies per leg of cattle in September. The 

number of flies per leg of cattle crossed economic 

threshold (< 2 stable flies per leg of catlle). However, 

with 40–180 cows raised per farm, the farmers have 

not been aware of the presence and impact of the 

boold-sucking flies. The stable flies S. calcitrans 

would cause huge losses in productivity and quality 

of meat and milk when the cattle husbandry is 

developed on industrial scale. Therefore, 

identification and control of density of the blood-

sucking fly should be seriously considered. 

 

Keywords—morphological characteristic, blood-sucking behavior, Muscidae, stable fly in HCM city,  

Stomoxys calcitrans 

 


